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Einkaufen auf Vietnamesisch

Einkaufen auf Vietnamesisch
Markt chợ

Supermarkt siêu thị

Apotheke tiệm thuốc

Möbelhaus cửa hàng nội thất

Einkaufszentrum trung tâm mua sắm

Fischmarkt chợ cá

Buchhandlung hiệu sách

Tierhandlung cửa hàng thú cưng

Bar quán bar

Restaurant nhà hàng

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Supermarkt auf Vietnamesisch
Rechnung hóa đơn

Kasse máy tính tiền

Korb rổ

Einkaufswagen giỏ hàng

Barcode mã vạch

Einkaufskorb giỏ mua sắm

Garantie bảo hành

Milch sữa

Käse phô mai

https://www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/
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Ei trứng

Fleisch thịt

Fisch (Essen) cá

Mehl bột mì

Zucker đường

Reis gạo

Brot bánh mì

Nudel mì sợi

Öl dầu

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Drogerieprodukte auf Vietnamesisch
Zahnbürste bàn chải đánh răng

Zahnpasta kem đánh răng

Kamm lược

Shampoo dầu gội

Sonnencreme kem chống nắng

Nassrasierer dao cạo

Kondom bao cao su

Duschgel sữa tắm

Lippenbalsam dưỡng môi

https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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Parfum nước hoa

Slipeinlage băng vệ sinh hàng ngày

Lippenstift son môi


